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DANH SÁCH SẢN PHẨM THAM GIA BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CNNTTB CẤP TỈNH, NĂM 2021 
(Kèm theo Văn bản số:       / SCT-TT,  ngày    /10/2021 )


	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị sản xuất
	Địa chỉ
	Đơn vị tính
	Số lượng yêu cầu tập kết

	I
	Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ

	1
	Bộ bàn ghế kiêm giá vẽ của học sinh
	Công ty TNHH trang trí nội thất AF
	Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
	Cái
	01

	2
	Bàn thờ
	Công ty TNHH đồ gỗ Hoàng Lê Bình
	Cụm Công nghiệp Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	Cái
	01

	3
	Bộ bàn ghế Trường Kỷ
	
	
	Bộ
	01

	4
	Bộ bàn ghế ăn
	
	
	Bộ
	01

	5
	Bộ dụng cụ nhà bếp bằng gỗ
	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại mỹ nghệ Thái Yên
	Cụm Công nghiệp Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	Bộ
	05

	6
	Gỗ ván sàn
	Công ty TNHH Xuân Lâm
	TDP 11, TT Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	Bộ
	01

	7
	Kệ gỗ lò vi sóng 3 tầng P600
	Công ty Cổ phần An Hồng
	TDP 10, TT Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	Cái
	01

	8
	Bộ sản phẩm: mặt bàn, mặt ghế học sinh bán trú
	
	
	Bộ
	01

	9
	Ghế mây Papasan
	Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Sơn
	Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	Cái
	02

	10
	Bộ bàn ghế mây đuôi công
	
	
	Bộ
	01

	II
	Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và thực phẩm
	 

	1
	Gel Sâm nhung mật ong
	Công ty CP Dược Hà Tĩnh
	Số 167, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	2
	Kẹo cu đơ Thanh Hạnh
	CSSX kẹo cu đơ Thanh Hạnh
	Số222, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
	Hộp
	10

	3
	Muối tinh sấy  I ốt Vietnam centimex 
	Công ty CP chế biến muối và nông sản Miền Trung
	Số 73, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Gói
	10

	4
	Rượu sim Tùng Việt
	Hộ kinh doanh Trương Quốc Việt
	Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh
	Chai
	10

	5
	Bánh gạo MON'S HOUSE
	Hộ kinh doanh Bùi Thị Cẩm Tú
	Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	6
	Dưa lưới bao tử
	Công ty cổ phần thương mại Hoàng Vân HI-TECH AGRI
	Xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	7
	Bánh ram Anh Thu
	Hộ kinh doanh Lê Hoài Thu
	Thôn Phái Nam, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	Gói
	10

	8
	Kẹo cu đơ Phong Nga
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Phong
	Thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
	Hộp
	10

	9
	Cốm gạo lứt Omega An Phát
	Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát
	Thôn Đông Tân, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	10
	Trà gạo lứt Omega An Phát
	
	
	Hộp
	10

	11
	Giò, chả T&D Thành Duẫn
	Hộ kinh doanh T&D Thành Duẫn
	Thôn Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh
	cái
	10

	12
	Nước mắm Hoài Yến
	HTX sản xuất và chế biến dịch vụ thủy hải sản Hoài Yến
	Thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	13
	Cá mờm rim lạc Hoài Yến
	
	
	Hộp
	10

	14
	Miến gạo Hương Tâm
	Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Tâm
	Thôn Trung Trinh, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	Gói
	10

	15
	Sứa ép 
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Dung
	Thôn Đại tiến, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	Gói
	10

	16
	Rượu nếp Hưng Long Vượng
	Hộ kinh doanh Hưng Long Vượng
	Thôn Hương Giang, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	17
	Rượu bổ hưng Long Vượng
	
	
	Chai
	10

	18
	Viên nghệ mật ong An Tâm
	Hộ kinh doanh Trần Bá Quang
	Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	19
	Rượu nếp
	Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại kinh doanh rượu Khánh Lộc 
	Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	20
	Giò lụa Trường An
	CSSX Nguyễn Mạnh Nam
	Thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
	Cái
	10

	21
	Bánh đa vừng đen Hạnh Tâm
	Hộ kinh doanh Lê Minh Tâm
	Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
	Gói
	10

	22
	Cu đơ Hiền Võ
	Hộ kinh doanh Lương Thị Thu Hiền
	TDP 4, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	23
	Bánh gai Đức Yên
	Hộ kinh doanh bánh gai, bánh chưng Nho Đạt
	Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	Cái
	30

	24
	Dầu lạc Hoà Thống
	Công ty TNHH Thống Tuấn
	Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	25
	Kẹo cu đơ Quang Tâm
	Hộ kinh doanh Cao Văn Quang
	Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	26
	Nước khoáng Trường sơn
	Hộ kinh doanh Nghiêm Minh Thanh
	Xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	két
	01

	27
	Gạo sạch chất lượng Thế Cường
	HTX sản xuất kinh doanh giống, thương mại dịch vụ chế biến nông sản Đức Lâm
	Xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	Bao
	01

	28
	Rượu nhung hươu Chiến Sơn
	Công ty Cổ phần nông nghiệp Hương Sơn
	 Xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	29
	Nhung hươu tán bột Chiến Sơn
	
	
	Hộp
	10

	30
	Rượu nhung hươu Thuận Hà
	Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà
	 Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	31
	Nhung hươu tán bột Thuận Hà
	
	
	Hộp
	10

	32
	Nem chua Ý Bình
	Hộ kinh doanh Lê Thị Bình
	TDP 7, TT Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	Gói
	10

	33
	Chè Tây Sơn
	Xí nghiệp chè Tây Sơn
	Xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
	Hộp
	10

	34
	Mật ong Cường Nga
	HTX mật ong Cường Nga Hương Sơn
	Xã Quang diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	35
	Nước mắm Lạch Kèn
	HTX Thiên Phú
	Thôn Song Long, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	36
	Tôm nõn khô đóng hộp
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Hoa
	Thôn Bắc Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	37
	Cá ngần khô đóng hộp
	
	
	Hộp
	10

	38
	Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa
	Công ty CP đầu tư và xây dựng Hoàng Khôi
	Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	05

	39
	Sứa ép Hương Quê
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hoạt
	Thôn Lâm Hải Hoa, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	Gói
	10

	40
	Chẻo Bà Châu
	Hộ kinh doanh Lại Thị Huyền Châu
	Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	41
	Rượu sim Thanh Bảo
	CSSX kinh doanh Thanh Bảo
	Xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	42
	Ca mối một nắng Kim Anh
	Hộ kinh doanh Dương Thị Kim Anh
	TT Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	Gói
	10

	43
	Bánh đa vừng Nguyên Lâm
	HTX sản xuất thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm
	Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Gói
	10

	44
	Ruốc quết Phú Khương
	HTX thu mua và chế biến thuỷ hải sản Phú Khương
	Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	45
	Nước mắm Đỉnh Miện
	HTX thu mua và chế biến thuỷ hải sản Kỳ Phú
	Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	46
	Cá mờm cơm rim Đỉnh Miện
	
	
	Hộp
	10

	47
	Bánh đa Bà Hà Chợ Cầu
	HTX bánh đa, bánh mướt Kỳ Châu
	Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Gói
	10

	48
	Kẹo cu đơ  Thỉnh Anh
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thỉnh
	Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	49
	Ruốc chua Bà Lý
	HTX thu mua và chế biến thuỷ hải sản Trung Tiến
	Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	50
	Mắm ruốc  Luận Nghiệp
	HTX thu mua và chế biến thuỷ hải sản Chiến Thắng
	Xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	51
	Sứa ăn liền Luận Nghiệp
	
	
	Gói
	10

	52
	Nước mắm Trang Hương
	Hộ kinh doanh Lê Thị Hương
	Xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	53
	Nước mắm Bà Thinh
	HTX dịch vụ hậu cần nghề cá Mạnh Cường
	Xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	54
	Ruốc chua Bà Thinh
	
	
	Hộp
	10

	55
	Nước chấm Bà Thinh
	
	
	Chai
	10

	56
	Mực khô 
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Trung
	Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	Gói
	10

	57
	Bánh vừng Tâm Anh
	Cơ sở sản xuất Tâm Anh Bakery
	Thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	Hộp
	10

	58
	Nước mắm Đồng Châu
	HTX chế biến xuất khẩu hải sản Đồng Châu Cửa Sót
	Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	59
	Tinh bột nghệ Hải Lợi
	Cơ sở sản xuất Hải Lợi
	 TT Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
	Hộp
	10

	60
	Dầu lạc Tuyết Châu
	HTX môi trường và dịch vụ tổng hợp xã Đức Liên
	Xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	61
	Bánh đa gia vị đặc biệt Phú Tài
	Hộ kinh doanh cá thể Phú Tài
	Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	Gói
	10

	62
	Giò me Tiến Giáp
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Giáp
	Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	Cái
	10

	63
	Xúc xích Tiến Giáp
	
	
	Gói
	10

	III
	Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí
	 

	1
	Bi hợp kim dùng trong nghiền than phục vụ nhà máy Nhiệt điện
	Công ty TNHH Núi Hồng
	Cụm Công nghiệp Trung Lương, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 
	Cái
	02

	2
	Bộ gối cùm quang nhíp ô tô tải trọng lớn
	
	
	Cái
	02

	3
	Thanh ghi thiêu kết phục vụ  nhà máy gang thép hưng nghiệp FORMOSA
	
	
	Cái
	02

	4
	Cánh bơm xoắn ly tâm phục vụ thủy lợi
	
	
	Cái
	02

	5
	Con lăn kép băng tải công nghiệp
	
	
	Cái
	02

	6
	Bộ dao thái, chặt cao cấp Thanh Hà
	Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Hà
	TDP Tân Miếu, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh. 
	Bộ
	02

	IV
	Nhóm các sản phẩm khác
	 

	1
	Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ M34
	Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi 
Thiên Lộc
	Cụm Công nghiệp huyện Can Lộc, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	Bao
	01

	2
	Thức ăn hỗn hợp dành cho gà con M41L (từ 1 ngày tuổi đến 21 ngày tuổi)
	
	
	Bao
	01

	3
	Nhang sạch An An
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Phượng
	Xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh
	Gói
	10

	4
	Nước lau nhà An An
	
	
	Chai
	10

	5
	Ngói xi măng màu cao cấp không nung, nhãn hiệu Goldcem
	Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng 
Lam Hồng
	TDP 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Viên
	05

	6
	Tinh dầu sả chanh
	Công ty TNHH Tâm mộc hương
	Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	Chai
	10

	7
	Tinh dầu vỏ bưởi
	
	
	Chai
	10

	8
	Bộ sản phẩm gạch không nung công nghệ Châu Âu
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng 
Trần Châu
	Cụm CN Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 
Hà Tĩnh
	Bộ
	01

	9
	Bộ sản phẩm ngói màu cao cấp NAKANO công nghệ Nhật Bản
	
	
	Bộ
	01

	10
	Bộ sản phẩm ống cống bê tông cốt thép rung ép theo công nghệ  CHLB Đức
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng
 Trần Châu
	Cụm CN Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	Bộ
	01
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